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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KHẮC PHỤC DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH ĐẮK LẮK SO VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Ngày 05/6/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2025/NĐ-CP quy 

định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật (có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 25/7/2025); tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 

05/6/2025 của Chính phủ quy định trách nhiệm của UBND tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân cùng cấp quyết định, cụ thể như sau: 

“3. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, các nguồn tài chính hợp pháp khác, 

đặc điểm sản xuất và thực tế tại địa phương, quy định của pháp luật về tổ chức chính 

quyền địa phương và pháp luật về ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định: 

a) Mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật khác chưa được quy định tại 

Điều 6 Nghị định này; 

b) Mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật quy định tại Điều 6  

Nghị định này cho phù hợp với thực tế địa phương nhưng tối đa không vượt quá 1,5 

lần mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này;  

c) Hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mức hỗ trợ quy định tại Nghị 

định này; 

d) Mức hỗ trợ cho người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn 

phù hợp với thực tế địa phương nhưng tối đa không vượt quá 02 lần mức hỗ trợ quy 

định tại Điều 7 Nghị định này”. 

Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về 

chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật có hiệu lực thi hành từ 25/7/2025 

(thay thế Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ). Để đảm 

bảo có chính sách hỗ trợ kịp thời, không để gián đoạn chính sách hỗ trợ khắc phục 

hậu quả do dịch bệnh động vật, góp phần giảm thiểu khó khăn cho các đối tượng 

bị thiệt thại do dịch bệnh động vật gây ra, việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk là rất cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH 

1. Mục đích 
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Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được xây dựng làm cơ sở hỗ trợ người 

chăn nuôi giảm thiểu khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, hỗ trợ phát triển 

đàn vật nuôi đối với cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có động vật, sản 

phẩm động vật buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh; đồng thời có định mức hỗ trợ đối 

với lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh 

theo quy định tại Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy 

định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. 

2. Quan điểm xây dựng chính sách 

- Đảm bảo các nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

theo quy định. 

- Nghị quyết ban hành đảm bảo đúng quy định của Chính phủ, kịp thời, phù hợp 

với điều kiện, tình hình thực tiễn của tỉnh (khả năng cân đối ngân sách, các nguồn 

tài chính hợp pháp khác, đặc điểm sản xuất và thực tế tại tỉnh). 

 III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH 

Ngày 03/10/2025 Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu dự thảo Tờ 

trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh về việc đăng ký xây dựng Nghị 

quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lăk 

theo trình tự thủ tục rút gọn, đồng thời ban hành Công văn số 03020/SNNMT-CNTY 

về việc xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk, lấy ý kiến góp ý cho dự thảo của các Sở: tài Chính, Nội Vụ, 

Tư pháp, Khoa học và Công nghệ. 

Ngày 21/10/2025,Vănphòng UBND tỉnh ban hành Công văn 

số01264/VPUBND-NNMT về việc xin ý kiến về 01 nội dung do Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tham mưu, đề xuất, gửi tới các Ủy viên UBND tỉnh phiếu lấy ý kiến 

đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh về đăng ký 

xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lăk (theo trình tự, thủ tục rút gọn) 

Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các Ủy viên UBND tỉnh, Ngày 04/11/2025 

của UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 0154/TTr-UBND trình Thường trực HĐND 

tỉnh về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh 

động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lăk (theo trình tự thủ tục rút gọn).  

Ngày 07/11/2025, HĐND đã ban hành Công văn số 657/HĐND-VP về việc 

thống nhất với nội dung đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh tại Tờ trình 

số 0154/TTr-UBND của UBND tỉnh. 

Ngày 10/11/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi 
trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển 
khai xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
về ban hành quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh 
Đắk Lắk tại Thông báo số 0161/TB-UBND Về việc phân công xây dựng dự thảo 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, theo đó UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp 
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và Môi trường chủ trì xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch 
bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lăk 

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết đã thực hiện xin ý kiến của Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, các sở, ngành liên quan, các tổ chức 
chính trị - xã hội tỉnh, UBND các xã, phường; đồng thời thực hiện đăng tải lấy ý 
kiến tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông 
ngiệp và Môi trường. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết gửi Sở Tư pháp 
thẩm định. 

IV. THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO 

DỰ THẢO  

VĂN BẢN 
THUYẾT MINH 

Điều 1. Phạm vi 

điều chỉnh và đối 

tượng áp dụng 

 

1. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết phù hợp với quy định tại 

Điều 1 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ. 

Đồng thời phù hợp với quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 

09/01/2017 của Chính phủ1. 

2. Đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết phù hợp với quy định tại 

Điều 2, Điều 3 và điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP 

ngày 05/6/2025 của Chính phủ và đã bao gồm các đối tượng được áp dụng 

chính sách trên địa bàn tỉnh. Đồng thời mở rộng thêm các đối tượng như: 

các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (không bao gồm các 

doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang), các doanh nghiệp nhỏ và vừa có 

hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy 

sản. 

Điều 2. Mức hỗ 

trợ khắc phục 

dịch bệnh động 

vật 

Mức hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng (cơ sở sản xuất động vật trên cạn, 

cơ sở sản xuất động vật thuỷ sản) và bổ sung hỗ trợ đối với động vật, sản 

phẩm động vật khác chưa được quy định tại Điều 6 Nghị định số 

116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ (chi tiết theo Phụ lục so 

sánh gửi kèm theo). 

Khoản 1. Đối với 

cơ sở sản xuất 

động vật trên cạn 

Cơ quan soạn thảo đề xuất mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất động vật 

trên cạn có động vật, sản phẩm động vật buộc tiêu huỷ do dịch bệnh của 

dự thảo Nghị quyết áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 

116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ và không đề xuất mức hỗ 

trợ cao hơn. Mức hỗ trợ này đã có từng loại vật nuôi, sản phẩm động vật 

(trứng gia cầm) và phù hợp với thực tế tại tỉnh, bổ sung thêm một số động 

vật, sản phẩm động vật được phép chăn nuôi và có áp dụng tiêu huỷ bắt 

buộc theo quy định. Mức hỗ trợ này cao hơn mức hỗ trợ được quy định tại 

Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ. 

Khoản 2. Đối với 

cơ sở sản xuất 

động vật thuỷ sản 

Cơ quan soạn thảo đề xuất mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất động vật 

thuỷ sản địa bàn tỉnh của dự thảo Nghị quyết áp dụng theo quy định tại 

điểm c, g, i, k, l khoản 2 Điều 6 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 

05/6/2025 của Chính phủ và không đề xuất mức hỗ trợ cao hơn  

Mức hỗ trợ này đã có từng loại động vật thuỷ sản và phù hợp với thực 

tế của tỉnh. Đồng thời mức hỗ trợ này có sự xác định cụ thể về đơn vị tính 

                                           
1 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để 

khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 
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khối lượng (kg) đối với sản xuất cá giống, cá nước lạnh, thuỷ sản nuôi nước 

ngọt nuôi lồng bè và diện tích (ha) đối với diện tích nuôi cá truyền thống, 

nuôi rô phi thâm canh có tính áp dụng thực tiễn cao và mức hỗ trợ cũng 

cao hơn mức hỗ trợ được quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 

09/01/2017 của Chính phủ (ở mức cao nhất quy định tại Nghị định 

02/2017/NĐ-CP). 

Khoản 3. Đối với 

doanh nghiệp nhỏ 

và vừa  

1.Cơ quan soạn thảo đề xuất mức hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất, ương dưỡng 

giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do dịch bệnh động vật 

từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo 

quy định của pháp luật bằng mức hỗ trợ cho các đối tượng là cá nhân, hộ 

gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các cơ quan, đơn vị 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc 

lực lượng vũ trang) trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ một phần khó khăn cho 

doanh nghiệp vừa và nhỏ khi bị thiệt hại do dịch bệnh động vật gây ra để 

nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế - xã hội. Do 

vậy mức hỗ trợ trên là phù hợp so với đặc điểm sản xuất, thực tế tại địa 

phương và tình hình ngân sách của tỉnh. 

2. Không thực hiện hỗ trợ với doanh nghiệp lớn có hoạt động có hoạt động 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. 

3. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa: Áp dụng theo Điều 5 Nghị 

định số 80/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 

Khoản 4 Đối với 

người tham gia 

khắc phục dịch 

bệnh động vật:  

Mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh (người không 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người có hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước) chi tiết theo Phụ lục so sánh gửi kèm theo. 

Điểm a. Mức hỗ 

trợ đối với người 

không hưởng 

lương từ ngân 

sách nhà nước, 

trong thời gian 

được huy động 

tham gia phòng, 

chống dịch bệnh 

động vật 

- Cơ quan soạn thảo đề xuất mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc 

phục dịch bệnh động vật của dự thảo Nghị quyết áp dụng theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính 

phủ. 

- Mức hỗ trợ này được quy định cho đối tượng tham gia khắc phục dịch 

bệnh là người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và phù hợp với 

thực tế tại tỉnh. Đồng thời mức hỗ trợ này đã cao hơn mức hỗ trợ được quy 

định tại Quyết định 719/QĐ-TTg ngày 5/6/2008 của Chính phủ và Quyết 

định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định 719/QĐ-TTg ngày 5/6/2008 của Chính phủ. 

Điểm b. Mức hỗ 

trợ đối với người 

hưởng lương từ 

ngân sách nhà 

nước, trong thời 

gian được huy 

động tham gia 

phòng, chống dịch 

bệnh động vật  

Cơ quan soạn thảo đề xuất mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục 

dịch bệnh động vật của dự thảo Nghị quyết áp dụng theo quy định tại Khoản 

2 Điều 7 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ. 

Mức hỗ trợ này được quy định cho đối tượng tham gia khắc phục dịch 

bệnh là người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và phù hợp với thực tế 

tại tỉnh. Đồng thời mức hỗ trợ này đã cao hơn mức hỗ trợ được quy định 

tại Quyết định 719/QĐ-TTg ngày 5/6/2008 của Chính phủ và Quyết định 

số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định 719/QĐ-TTg ngày 5/6/2008 của Chính phủ. 
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Điều 3. Nguồn 

Kinh Phí 

Nội dung của dự thảo phù hợp với quy định tại Điều 8 và Khoản 3 Điều 

12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ và các 

quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Quy định 

chuyển tiếp 

Nội dung của dự thảo phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị 

định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ và các quy định 

pháp luật hiện hành. 

(Có Phụ lục so sánh mức hỗ trợ của dự thảo với mức hỗ trợ của Nghị định số  116/2025/NĐ-

CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ và Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 

Chính phủ kèm theo) 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK LẮK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC: SO SÁNH, THUYẾT MINH MỨC HỖ TRỢ THIỆT HẠI DO DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Kèm theo Bản so sánh, thuyết minh nội dung Dự thảo Nghị quyết ban hành mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật  

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk so với quy định pháp luật hiện hành) 

 

TT Nội dung hỗ trợ Đơn vị tính 

 Mức hỗ trợ 

theo Nghị 

định số 

02/2017/NĐ-

CP 

   

 Mức hỗ trợ 

theo Nghị 

định số 

116/2025/NĐ-

CP  

 Mức hỗ 

trợ theo 

dự thảo 

Nghị 

quyết  

Chênh lệch mức hỗ trợ 

tại dự thảo Nghị quyết 

và theo quy định tại 

Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP 

Ghi chú 

Tăng Giảm  

I Hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất               

1 
Hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất 

động vật trên cạn 
            Nghị định số 02/2017/NĐ-

CP quy định đối với 3 loại 

vật nuôi: đại gia súc (trâu, 

bò, dê, cừu, huơi, nai), tiểu 

gia súc (lợn) và gia cầm 

lần lượt là 45.000đ/kg, 

38.000đ/kg và 

35.000đ/con; không quy 

định mức hỗ trợ đối với 

ngựa, bồ câu, chim cút, đà 

điểu, trứng gia cầm bị tiêu 

huỷ; Nghị định 

116/2025/NĐ-CP bỏ loại 

vật nuôi hỗ trợ là nai, thay 

đổi đơn vị tính hỗ trợ đối 

với gia cầm (gà vịt, ngan, 

ngỗng) từ con sang hỗ trợ 

theo kg so với Nghị định 

số 02/2017/NĐ-CP 

a 
Trâu, bò, ngựa, dê, cừu, hươu, 

nai 
đồng/Kg 

             

45.000  
        

  Trâu, bò, ngựa, dê đồng/Kg 
             

45.000  
        50.000  

        

50.000  

              

5.000  
  

b Cừu, hươu sao đồng/Kg 
             

45.000  
        55.000  

        

55.000  

            

10.000  
  

c Lợn đồng/Kg 
             

38.000  
        40.000  

        

40.000  

              

2.000  
  

d Gà, vịt, ngan, ngỗng đồng/Con 
             

35.000  
        

  Gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu đồng/Kg                    -            35.000  
        

35.000  

            

35.000  
  

đ Chim cút đồng/Kg                    -            20.000  
        

20.000  

            

20.000  
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TT Nội dung hỗ trợ Đơn vị tính 

 Mức hỗ trợ 

theo Nghị 

định số 

02/2017/NĐ-

CP 

   

 Mức hỗ trợ 

theo Nghị 

định số 

116/2025/NĐ-

CP  

 Mức hỗ 

trợ theo 

dự thảo 

Nghị 

quyết  

Chênh lệch mức hỗ trợ 

tại dự thảo Nghị quyết 

và theo quy định tại 

Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP 

Ghi chú 

Tăng Giảm  

e Đà điểu đồng/Kg   50.000 50.000 50.000   

f Trứng gia cầm đồng/Kg                    -    20.000 20.000 20.000   

g Vịt Trời đồng/kg                    -    - 35.000 35.000   
Đề xuất bổ sung vào dự 

thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 
h Tổ yến đồng/Kg    2.000.000 2.000.000   

2 
Hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất 

động vật thuỷ sản 
      -     

a 

Cá giống (cá biển, cá tra, cá 

truyền thống, cá rô phi, cá 

nước lạnh) 

đồng/Kg   10.000 10.000 10.000   

Nghị định số 

116/2025/NĐ-CP quy định 

mức hỗ trợ theo hình thức, 

đối tượng thủy sản nuôi 

trồng bị thiệt hại, không 

quy định mức hỗ trợ theo 

tỷ lệ thiệt hại như quy định 

tại Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP  

b Tôm hùm giống đồng/con                    -    10.000 10.000 10.000   

c 

Tôm giống (tôm thẻ chân 

trắng, tôm sú) từ giai đoạn hậu 

ấu trùng Postlarvae 12 trở lên 

đồng/01 triệu 

con 
                   -    10.000.000 10.000.000 10.000.000   

d 
Diện tích nuôi cá truyền thống, 

các loài cá bản địa 
đồng/ha   10.000.000 10.000.000 10.000.000   

đ 
Diện tích nuôi cá rô phi thâm 

canh 
đồng/ha   30.000.000 30.000.000 30.000.000   
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TT Nội dung hỗ trợ Đơn vị tính 

 Mức hỗ trợ 

theo Nghị 

định số 

02/2017/NĐ-

CP 

   

 Mức hỗ trợ 

theo Nghị 

định số 

116/2025/NĐ-

CP  

 Mức hỗ 

trợ theo 

dự thảo 

Nghị 

quyết  

Chênh lệch mức hỗ trợ 

tại dự thảo Nghị quyết 

và theo quy định tại 

Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP 

Ghi chú 

Tăng Giảm  

e 
Cá nước lạnh (tầm, hồi) nuôi 

thâm canh 
đồng/Kg   20.000 20.000 20.000   

f 
Thủy sản nước ngọt nuôi lồng, 

bè 
đồng/Kg   5.000 5.000 5.000   

g Hải sản nuôi lồng, bè đồng/Kg   10.000 10.000 10.000     

II 

Mức hỗ trợ đối với người 

tham gia khắc phục dịch 

bệnh 

        -   
Nghị định 02/NĐ-CP 

không quy định mức hỗ 

trợ, trước đây trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk áp dụng theo 

Quyết định số 1442/QĐ-

TTg sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định 

719/QĐ-TTg quy định 

chung cho các đối tượng 

(có hưởng lương và không 

hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước) mức từ 

100.000đ/người/ngày làm 

việc và 

200.000đ/người/ngày nghỉ, 

ngày lễ, tết.  

1 
Người không hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước 
        -   

  Ngày làm việc đ/người/ngày                    -          400.000       400.000  400.000   

  Ngày nghỉ, ngày lễ, tết đ/người/ngày                    -          500.000       500.000  500.000   

2 
Người hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước 
        -   

  Ngày làm việc đ/người/ngày         150.000       150.000  150.000   

  Ngày nghỉ, ngày lễ, tết đ/người/ngày         300.000       300.000  300.000   
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TT Nội dung hỗ trợ Đơn vị tính 

 Mức hỗ trợ 

theo Nghị 

định số 

02/2017/NĐ-

CP 

   

 Mức hỗ trợ 

theo Nghị 

định số 

116/2025/NĐ-

CP  

 Mức hỗ 

trợ theo 

dự thảo 

Nghị 

quyết  

Chênh lệch mức hỗ trợ 

tại dự thảo Nghị quyết 

và theo quy định tại 

Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP 

Ghi chú 

Tăng Giảm  

III 
Mức hỗ trợ đối với các 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
             

 - 

Hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất 

động vật trên cạn; cơ sở sản 

xuất động vật thuỷ sản 

      

 Áp dụng 

mức hỗ trợ 

theo quy 

định tại 

khoản 3, 

Điều 2 dự 

thảo của 

Nghị quyết   

    

Đề xuất bổ sung vào dự 

thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

 


